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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA

I Ngày thường quy của năm : khung giờ từ 6h-18h

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Giá trước khi 

điều chỉnh 

Giá sau khi 

điều chỉnh
Mã HIS Ghi chú

1 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM Chuyến 2.250.000 2.000.000 CV142.01

2 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống) Chuyến 3.800.000 3.600.000 CV142.02

3 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống) Chuyến 3.250.000 3.000.000 CV142.03

4 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS – ĐD hộ tống) Chuyến 4.850.000 4.600.000 CV142.04

5 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống - TTBYT) Chuyến 3.900.000 3.700.000 CV142.05

6 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 3.400.000 3.200.000 CV142.06

7 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS- DD hộ tống - TTBYT) Chuyến 4.950.000 4.700.000 CV142.07

8 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (Không ĐD) Chuyến 800.000 760.000 CV181.01

9 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (ĐD hộ tống) Chuyến 1.180.000 1.100.000 CV469.01

10 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đếnVT-CĐ-PM (ĐD hộ tống-TTBYT) Chuyến 1.200.000 1.100.000 CV469.02

11 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (Không ĐD) Chuyến 950.000 880.000 CV469.25

12 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống) Chuyến 1.280.000 1.200.000 CV469.03

13 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 1.350.000 1.250.000 CV469.04

14 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (Không ĐD) Chuyến 600.000 560.000 CV469.26

15 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống) Chuyến 760.000 720.000 CV469.05

16 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 790.000 740.000 CV469.06

17

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (Không ĐD) Chuyến 300.000 280.000 CV469.27

18

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long- 

P.Long Hương (ĐD hộ tống) Chuyến 460.000 440.000 CV469.28

19

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 480.000 460.000 CV469.29

II Ngày thường quy của năm : khung giờ từ 18h – 6h hôm sau

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Giá trước khi 

điều chỉnh 

Giá sau khi 

điều chỉnh
Mã HIS

20 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM Chuyến 2.450.000       2.200.000       CV142.14
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21 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống) Chuyến 4.450.000 4.200.000 CV142.15

22 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống) Chuyến 3.750.000 3.500.000 CV142.16

23 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS – ĐD hộ tống) Chuyến 5.600.000 5.400.000 CV142.17

24 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống - TTBYT) Chuyến 4.450.000 4.250.000 CV142.18

25 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 3.850.000 3.600.000 CV142.19

26 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS- DD hộ tống - TTBYT) Chuyến 5.750.000 5.550.000 CV142.20

27 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (Không ĐD) Chuyến 950.000 900.000 CV181.07

28 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (ĐD hộ tống) Chuyến 1.370.000 1.300.000 CV469.07

29 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đếnVT-CĐ-PM (ĐD hộ tống-TTBYT) Chuyến 1.450.000 1.400.000 CV469.08

30 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (Không ĐD) Chuyến 1.100.000 1.000.000 CV469.30

31 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống) Chuyến 1.500.000 1.400.000 CV469.09

32 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 1.550.000 1.450.000 CV469.10

33 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (Không ĐD) Chuyến 660.000 620.000 CV469.31

34 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống) Chuyến 880.000 840.000 CV469.11

35 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 880.000 840.000 CV469.12

36

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (Không ĐD) Chuyến 340.000 320.000 CV469.32

37

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long- 

P.Long Hương (ĐD hộ tống) Chuyến 560.000 540.000 CV469.33

38

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 580.000 560.000 CV469.34

III Ngày lễ, tết : khung giờ từ 6h – 18h

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Giá trước khi 

điều chỉnh 

Giá sau khi 

điều chỉnh
Mã HIS

39 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM Chuyến 2.250.000 2.000.000 CV142.27

40 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống) Chuyến 4.250.000 4.000.000 CV142.28

41 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống) Chuyến 3.550.000 3.300.000 CV142.29

42 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS – ĐD hộ tống) Chuyến 5.350.000 5.100.000 CV142.30

43 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống - TTBYT) Chuyến 4.200.000 4.000.000 CV142.31

44 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 3.650.000 3.400.000 CV142.32

45 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS- DD hộ tống - TTBYT) Chuyến 5.450.000 5.200.000 CV142.33

46 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (Không ĐD) Chuyến 840.000 780.000 CV181.13

47 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (ĐD hộ tống) Chuyến 1.250.000 1.200.000 CV469.13

48 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đếnVT-CĐ-PM (ĐD hộ tống-TTBYT) Chuyến 1.300.000 1.250.000 CV469.14

49 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (Không ĐD) Chuyến 1.000.000 900.000 CV469.35

50 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống) Chuyến 1.400.000 1.330.000 CV469.15

51 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 1.450.000 1.350.000 CV469.16
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52 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (Không ĐD) Chuyến 620.000 570.000 CV469.36

53 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống) Chuyến 830.000 790.000 CV469.17

54 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 840.000 800.000 CV469.18

55

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (Không ĐD) Chuyến 350.000 330.000 CV469.37

56

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (ĐD hộ tống) Chuyến 520.000 500.000 CV469.38

57

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long- 

P.Long Hương (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 540.000 520.000 CV469.39

IV Ngày lễ, tết : khung giờ từ 18h – 6h hôm sau

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Giá trước khi 

điều chỉnh 

Giá sau khi 

điều chỉnh
Mã HIS

58 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM Chuyến 2.450.000       2.200.000       CV142.40

59 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống) Chuyến 4.650.000 4.400.000 CV142.41

60 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống) Chuyến 3.950.000 3.700.000 CV142.42

61 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS – ĐD hộ tống) Chuyến 6.050.000 5.800.000 CV142.43

62 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS hộ tống - TTBYT) Chuyến 5.450.000 5.200.000 CV142.44

63 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 4.100.000 3.900.000 CV142.45

64 Dịch vu xe chuyển viện lên tuyến trên tại TP.HCM (BS- DD hộ tống - TTBYT) Chuyến 6.250.000 6.000.000 CV142.46

65 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (Không ĐD) Chuyến 960.000 900.000 CV181.19

66 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến VT-CĐ-PM (ĐD hộ tống) Chuyến 1.450.000 1.400.000 CV469.19

67 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đếnVT-CĐ-PM (ĐD hộ tống-TTBYT) Chuyến 1.550.000 1.500.000 CV469.20

68 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (Không ĐD) Chuyến 1.150.000 1.050.000 CV469.40

69 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống) Chuyến 1.600.000 1.530.000 CV469.21

70 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Xuyên Mộc (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 1.650.000 1.550.000 CV469.22

71 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (Không ĐD) Chuyến 700.000 650.000 CV469.41

72 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống) Chuyến 970.000 930.000 CV469.23

73 Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến xã Đất Đỏ (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 980.000 940.000 CV469.24

74

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (Không ĐD) Chuyến 380.000 360.000 CV469.42

75

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (ĐD hộ tống) Chuyến 620.000 600.000 CV469.43

76

Dịch vụ xe vận chuyển NB theo yêu cầu đến P.Bà Rịa- P.Tam Long-

 P.Long Hương (ĐD hộ tống -TTBYT) Chuyến 620.000 600.000 CV469.44


